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Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp trong nước không ngừng phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình để thu hút sự đầu tư, quan tâm của các đối tác trong và ngoài nước. Để làm được việc đó, các doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến công tác phân tích tài chính của mình. Phân tích tài chính giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận về tình hình tài chính được chính xác và có hiệu quả hơn. Để phân tích có hiệu quả thì việc sử dụng số liệu cũng rất quan trọng, có thể sử dụng nhiều nguồn như thông tin bên trong và ngoài doanh nghiệp nhưng thông tin bên trong được xem là quan trọng nhất. Điển hình cho thông tin bên trong chính là báo cáo kế toán. 
- Tứ khóa chính của bài viết: ( phân tích tài chính, báo cáo kế toán, thông tin bên trong..) 
1. Khái quát về phân tích tài chính

 
Công tác phân tích tài chính ngày càng được chú trọng trong từng doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn và nhận được sự quan tâm của nhiều đối tượng. Phân tích báo cáo tài chính là một quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu của báo cáo tài chính trong kỳ hiện tại và các kỳ kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính có thể đánh giá thực trạng, tiềm năng tài chính, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp. 

Công tác phân tích tài chính có những nội dung như sau:

-Trong phân tích có 4 nội dung cơ bản: Phân tích về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân tích rủi ro doanh nghiệp và định giá.

-Để phân tích các nội dung đó trong phân tích có các công cụ hỗ trợ thông qua các phương pháp phân tích, chủ yếu là phương pháp so sánh và phương pháp loại trừ.

-Đưa ra những biện pháp khắc phục thông qua phần nhận xét về chỉ tiêu phân tích.
2. Khái quát về báo cáo kế toán
- Báo cáo kế toán là phương thức tổng hợp số liệu kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính phản ánh một cách toàn diện và có hệ thống về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh cũng như tình hình vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sau 1 thời kỳ kế toán.

- Báo cáo kế toán là những Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế, tài chính dưới thước đo giá trị trên cơ sở số liệu từ sổ sách kế toán nhằm phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn của doanh nghiệp sau 1 thời kỳ nhất định.

2.1. Vai trò của báo cáo kế toán

- Báo cáo kế toán có vai trò quan trọng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thông qua báo cáo kế toán lãnh đạo các cấp có thể biết được một cách toàn diện tình hình hoạt động sản xuất, kiểm soát tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như chi phí và kết quả kinh doanh

- Báo cáo kế toán còn là cơ sở cung cấp số liệu cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh trong đó có phân tích về tài chính, phát hiện các tiềm năng chưa được sử dụng, đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm động viên khả năng tiềm tàng, cải tiến công tác quản lý.
2.2. Yêu cầu của  báo cáo kế toán

- Các báo cáo kế toán phải được lập theo đúng mẫu quy định (Báo cáo tài chính) và phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý doanh nghiệp (Báo cáo nội bộ), các nội dung phương pháp xác định trên báo cáo phải thống nhất.

- Báo cáo kế toán phải trung thực, chính xác, đảm bảo tính khách quan về tình hình thực tế của doanh nghiệp

- Tổ chức báo cáo kế toán phải tạo nên các báo cáo có tính đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng, mang tính pháp lý và hữu ích.

- Báo cáo kế toán phải được tổ chức lập và gửi đúng thời hạn, đúng nơi quy định.

             2.3. Các nguyên tắc của  báo cáo kế toán

Khi tổ chức báo cáo kế toán phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán và các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận. Cụ thể như: nguyên tắc hoạt động liên tục, nguyên tắc thước đo tiền tệ, nguyên tắc kỳ kế toán, nguyên tắc phù hợp..

Hiện nay, báo cáo kế toán có 2 loại chủ yếu là: Báo cáo kế toán tài chính (Báo cáo tài chính) và báo cáo kế toán quản trị (báo cáo nội bộ). Căn cứ vào những yêu cầu, nhiệm vụ trên, báo cáo kế toán là nguồn số liệu quan trọng nhất trong quá trình phân tích tài chính của doanh nghiệp đáp ứng được mục tiêu của từng đối tượng quan tâm.
3. Sử dụng báo cáo kế toán trong phân tích tài chính

3.1. Báo cáo tài chính

3.1.1. .Bảng cân đối kế toán 
BCĐKT là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp dưới hình thái tiền tệ tại một thời điểm nhất định. Thời điểm đó thường là ngày cuối tháng, cuối quý, cuối năm. BCĐKT có ý nghĩa cả về mặt pháp lý và kinh tế. Về mặt kinh tế: Số liệu trong phần tài sản cho phép nhà phân tích đánh giá một cách tổng quát quy mô và kết cấu tài sản của doanh nghiệp. Số liệu phần nguồn vốn phản ánh các nguồn tài trợ cho tài sản của doanh nghiệp.qua đó đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Về mặt pháp lý: số liệu tài sản thể hiện giá trị các loại tài sản hiện có mà doanh nghiệp có quyền quản lý và sử dụng lâu dài để sinh lợi. Phần nguồn vốn thể hiện phạm vi trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp về tổng số vốn kinh doanh với chủ nợ và chủ sở hữu. Do đó, BCĐKT đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp những chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính, phân tích hiệu quả hoạt động, phân tích khả năng thanh toán....của doanh nghiệp.  

- Phần tài sản: Bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn có những chỉ tiêu như tiền, khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho... Tài sản dài hạn bao gồm những chỉ tiêu như tài sản cố định, các khoản đầu tư tài sản dài hạn. Những chỉ tiêu này thường được sử dụng để phân tích các chỉ tiêu tài chính tùy thuộc vào yêu cầu, mục đích của nhà quản lý doanh nghiệp. Ví dụ, khi nhà quản lý muốn đánh giá về khả năng thanh toán thì sẽ sử dụng nguồn số liệu từ Bảng cân đối kế toán mà cụ thể là những chỉ tiêu liên quan như tiền, hàng tồn kho, khoản phải thu .. hay muốn đánh giá về hiệu quả hoạt động cá biệt cụ thể về hiệu suất sử dụng tài sản cố định, hiệu suất sử dụng tài sản thì những chỉ tiêu về tài sản cố định, tài sản sẽ được sử dụng. 

- Phần nguồn vốn: những chỉ tiêu trong phần nguồn vốn thường được sử dụng để đánh giá về cấu trúc nguồn vốn thông qua các chỉ tiêu nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó những chỉ tiêu như nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, vốn chủ sở hữu được sử dụng để đánh giá các nội dung phân tích khác như phân tích về khả năng thanh toán, phân tích về tỷ suất sinh lời...

Đối với doanh nghiệp mà lĩnh vực hoạt động chủ yếu là xây lắp thì những chỉ tiêu tài chính nên chú trọng đến đó là: phân tích về cấu trúc tài chính đặc biệt là các chỉ tiêu liên quan đến tỷ trọng hàng tồn kho, khoản phải thu, tài sản cố định.., phân tích về cơ cấu vốn, khả năng thanh toán..Nếu thiếu một số chỉ tiêu quan trọng như trên, việc phân tích sẽ không mang lại cái nhìn tổng quát về tình hình tài chính, không thấy được ảnh hưởng của chỉ tiêu nào là chủ yếu nhất, từ đó NQL cũng không đưa ra được những nguyên nhân cũng như biện pháp để khắc phục cho kỳ kinh doanh tới.
3.1.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Để nắm bắt và phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của doanh  nghiệp thì các đối tượng sử dụng thông tin kế toán phải được cung cấp thông tin về tình hình doanh thu, chi phí tạo ra doanh thu và kết quả kinh doanh do các hoạt động khác nhau tạo ra được trong kỳ kế toán. Các thông tin này được cung cấp thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo thường được sử dụng để phản ánh về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Căn cứ vào số kế toán phản ánh tình hình doanh thu, thu nhập chi phí tạo ra doanh thu, thu nhập và kết quả kinh doanh được ghi nhận trong các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ. 

Trong phân tích tại các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng thì một số nội dung phân tích thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như: Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp và phân tích hiệu quả sinh lời. Đối với nội dung về đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp thì có thể sử dụng các chỉ tiêu như so sánh lợi nhuận thực hiện với lợi nhuận kế hoạch và lợi nhuận các năm trước. Qua đó thấy được lợi nhuận từ các hoạt động tăng giảm như thế nào, có đạt mức kế hoạch đề ra hay không và xu hướng phát triển so với năm trước như thế nào. Đối với hiệu quả sinh lời thì các chỉ tiêu được sử dụng như lợi nhuận sau thuế/ doanh thu, lợi nhuận sau thuế trên vốn... Từ những nội dung trên, BCKQHĐKD cung cấp các chỉ tiêu cần thiết cho việc phân tích từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính, thu nhập khác, các chi phí liên quan và lợi nhuận trước thuế, sau thuế. 

3.1.1.3.  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình  thành và sử dụng lượng tiền phát sinh theo các hoạt động khác nhau trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp thông tin liên quan đến phân tích tài chính doanh nghiệp. Một số nội dung phân tích thông qua BCLCTT như: đánh giá khả năng tạo ra tiền trong tương lai, phân tích khả năng chi trả thực tế của doanh nghiệp, phân tích triển vọng tương lai của doanh nghiệp. Để đánh giá khả năng tạo ra tiền trong tương lai cần có những chỉ tiêu như dòng tiền thu vào trong kỳ từ 3 hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính..trên cơ sở đó xác định tỷ lệ dòng tiền thu vào của các hoạt động sẽ thể hiện mức đóng góp của từng dòng tiền thu vào trong tổng các dòng tiền có được trong kỳ. Để phục vụ cho nội dung phân tích khả năng chi trả thực tế của doanh nghiệp, cần dựa vào các chỉ tiêu như lượng tiền thuần từ HĐKD.. Để phục vụ cho phân tích triển vọng tương lai của doanh nghiệp thì cần có các chỉ tiêu như lượng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, lượng tiền chi cho dầu tư tài sản dài hạn..  Thông qua đó, NQL doanh nghiệp có thể thấy được rõ nét và chi tiết về các nội dung được phân tích và đánh giá được khả năng của doanh nghiệp thông qua BCLCTT. Tuy nhiên, việc phân tích thông qua BCLCTT vẫn chưa được quan tâm nhiều từ phía các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp xây lắp.
3.1.1.4.  Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính doanh nghiệp, dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Bản thuyết minh BCTC cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực hợp ly báo cáo tài chính của mình. 

· Tuy nhiên những nội dung cần quan tâm trên bản thuyết minh báo cáo tài chính khi phân tích báo cáo tài chính chủ yếu tập trung vào những nội dung sau:


- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán


Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán để giúp người sử dụng BCTC hiểu rõ hơn nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.


- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


Trong phần này, doanh nghiệp trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung của các khoản mục doanh thu, chi phí. 


- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


Doanh nghiệp trình bày và phân tích chi tiết các số liệu thể hiện trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp.

3.2. Báo cáo kế toán quản trị

  
Báo cáo kế toán quản trị (KTQT) là những báo cáo phục vụ cho một nhóm nhà quản lý của doanh nghiệp, nó là cơ sở quan trọng cho việc ra quyết định trong hoạt động hàng ngày cũng như xây dựng chiến lược hoạt động. Thông qua các báo cáo KTQT sẽ giúp NQL có cơ sở để hoạch định, kiểm soát, tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Xây dựng hệ thống các báo cáo phải đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích nhất cho nhà quản lý, muốn vậy báo cáo phải được thiết kế đơn giản, dễ hiểu và phải phù hợp với nhu cầu thông tin của nhà quản lý doanh nghiệp. Nội dung báo cáo KTQT đa dạng từ lợi nhuận biên, chi phí biên tới báo cáo hàng tồn kho, báo cáo phải thu phải trả.., qua những báo cáo này nhà quản lý tập nắm được tình hình hiện tại của doanh nghiệp như thế nào so với kế hoạch. Quyết định điều chỉnh để khắc phục hoạt động yếu kém cũng như phát huy hoạt động hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu mà kế hoạch đề ra. Do đó đối với Nhà quản lý đây là những báo cáo quan trọng phản ánh thực chất doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào. 

Trong phân tích tài chính, một số báo cáo được sử dụng như:

 - Báo cáo doanh thu: do Kế toán bán hàng lập theo tháng, quý, nửa năm và năm theo biễu mẫu quy định của doanh nghiệp. Những nội dung chính trong báo cáo bao gồm doanh thu trong kỳ, doanh thu kỳ trước, tăng giảm so với kỳ trước, mức độ thực hiện so với kế hoạch đề ra. Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà thiết lập báo cáo về doanh thu, ví dụ đối với lĩnh vực xây lắp thì báo cáo doanh thu có thể phản ánh chi tiết về doanh thu về xây lắp, doanh thu về kinh doanh bất động sản, doanh thu về bán hàng và cung cấp hàng hóa.., thông qua báo cáo doanh thu nhà quản lý sẽ đánh giá cụ thể, rõ nét về tác động của từng lĩnh vực đến việc phân tích tài chính như tỷ suất sinh lời..

- Báo cáo chi tiết lợi nhuận: Nội dung chính bao gồm lợi nhuận trong kỳ, lợi nhuận kỳ trước. Báo cáo lợi nhuận cũng được chia thành các báo cáo chi tiết cho từng lĩnh vực hoạt động khác nhau. Qua báo cáo này khi nhà quản lý tiến hành phân tích về chỉ tiêu tài chính liên quan đến lợi nhuận sẽ có cái nhìn cụ thể, chi tiết ảnh hưởng của từng lợi nhuận đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 - Báo cáo hàng tồn kho: Do kế toán kho thực hiện cùng với thủ kho theo, quý, nửa năm và năm tùy thuộc vào yêu cầu của nhà quản lý. Nội dung chính của báo cáo gồm số lượng và giá thành tồn kho đầu kỳ, số lượng và giá thành nhập kho trong kỳ, số lượng và giá thành xuất kho trong kỳ và cuối cùng là số lượng và giá thành tồn kho cuối kỳ. Hiệu quả quản lý hàng tồn kho thường thể theo số vòng quay hay thời gian trung bình một vòng quay. Số vòng quay lớn thể hiện doanh nghiệp hiệu quả trong quản lý nhưng có thể nó cũng thể hiện doanh nghiêp có quá ít hàng trong kho dẫn đến trường hợp mất cơ hội bán thêm hàng. Ngược lại nếu vòng quay nhỏ thể hiện doanh nghiêp gặp khó khăn trong vấn dề tiêu thụ sản phẩm và có thể dẫn tới phải giảm giá bán hoạch hàng hết giá trị sử dụng. 

- Báo cáo phải thu khách hàng: Nội dung chính bao gồm tổng phải thu của khách hàng, tổng phải thu dưới 01 năm và phần trăm tổng phải thu dưới 01 năm so với tổng phải thu, tổng phải thu trên 01 năm và phần trăm so với tổng phải thu và tỷ lệ phải thu kỳ này so với kỳ trước. Đánh giá chất lượng các khoản phải thu theo thời gian. Những khoản phải thu dưới 01 năm là an toàn có nghĩa là doanh nghiệp có khả năng thu hồi cao. Nhưng khoản phải thu trên 01 năm cần được đánh giá lại khả năng thu hồi qua nhiều yếu tố. Một chi tiêu khác cũng cần lưu ý là tỷ lệ tăng trưởng các khoản phải thu so với kỳ trước, khi tỷ lệ này lớn phải xem xét nguyên nhân do doanh nghiệp nới lỏng chính sách tín dụng giúp tăng doanh thu hay do doanh nghiệp gặp kho khăn khi thu hồi nợ.
- Báo cáo các khoản phải trả: Nội dung chính bao gồm tổng phải trả cho khách hàng, tổng các khoản phải trả dưới 01 năm và tỷ lệ phần trăm so với tổng phải trả, tổng phải trả trên 01 năm và tỷ lệ phần trăm so với tổng các khoản phải trả, tổng các khoản phải trả kỳ trước, tỷ lệ thay đổi trong tổng các khoản phải trả kỳ này so với kỳ trước. Tổng phải trả tăng cao thể hiện doanh nghiệp đang vay nợ nhiều hơn để tài trợ cho hoạt động của mình. Nhà cung cấp, ngân hàng hay đối tác có thể căn cứ vào số nợ của doanh nghiệp để ra quyết định như thời hạn thanh toán dài hay ngắn, tổng dư nợ cho vay và lãi suất. Do vậy Nhà quản lý phải kiểm soát tốt công nợ phải trả.

Ngoài ra còn rất nhiều báo cáo nội bộ trong doanh nghiệp như: báo cáo phân loại nợ phải thu, nợ phải trả theo thời gian để có thể đánh giá về khả năng thanh toán, báo cáo phân loại taì sản không dùng cho hoạt động kinh doanh để đánh giá hiệu quả của đơn vị...
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